
Mã chương: 822

Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH THỰC

Mã ĐVQHNS: 1166598

Mã cấp NS: 4

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 1 /Năm 2026

Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo
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A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

12 073 6051 00000 0 0 216.700.380 216.700.380 216.700.380216.700.380

Bảo hiểm xã hội 12 073 6301 00000 0 0 20.035.890 20.035.890 20.035.89020.035.890

Bảo hiểm y tế 12 073 6302 00000 0 0 3.434.724 3.434.724 3.434.7243.434.724

Bảo hiểm thất nghiệp 12 073 6304 00000 0 0 1.144.908 1.144.908 1.144.9081.144.908

Thuê lao động trong nước 12 073 6757 00000 0 0 135.000.000 135.000.000 135.000.000135.000.000

Chi các khoản khác 12 073 7799 00000 0 0 860.000.000 860.000.000 860.000.000860.000.000

Lương theo ngạch, bậc 13 073 6001 00000 0 0 1.251.174.599 1.251.174.599 1.251.174.5991.251.174.599

Phụ cấp chức vụ 13 073 6101 00000 0 0 21.762.000 21.762.000 21.762.00021.762.000

Phụ cấp khu vực 13 073 6102 00000 0 0 176.670.000 176.670.000 176.670.000176.670.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 073 6107 00000 0 0 1.404.000 1.404.000 1.404.0001.404.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 073 6112 00000 0 0 519.255.360 519.255.360 519.255.360519.255.360

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 073 6113 00000 0 0 3.510.000 3.510.000 3.510.0003.510.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 073 6115 00000 0 0 160.526.107 160.526.107 160.526.107160.526.107

Phụ cấp khác 13 073 6149 00000 0 0 381.880.980 381.880.980 381.880.980381.880.980

Bảo hiểm xã hội 13 073 6301 00000 0 0 250.855.974 250.855.974 250.855.974250.855.974

Bảo hiểm y tế 13 073 6302 00000 0 0 43.003.882 43.003.882 43.003.88243.003.882



Bảo hiểm thất nghiệp 13 073 6304 00000 0 0 14.334.628 14.334.628 14.334.62814.334.628

Tiền điện 13 073 6501 00000 0 0 13.973.228 13.973.228 13.973.22813.973.228

Tiền nước 13 073 6502 00000 0 0 4.953.479 4.953.479 4.953.4794.953.479

Văn phòng phẩm 13 073 6551 00000 0 0 1.350.000 1.350.000 1.350.0001.350.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 073 6552 00000 0 0 5.370.000 5.370.000 5.370.0005.370.000

Vật tư văn phòng khác 13 073 6599 00000 0 0 20.030.000 20.030.000 20.030.00020.030.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 073 6605 00000 0 0 5.686.000 5.686.000 5.686.0005.686.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 073 6703 00000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.0001.500.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 073 6751 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 073 6912 00000 0 0 5.370.000 5.370.000 5.370.0005.370.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 073 6913 00000 0 0 7.872.900 7.872.900 7.872.9007.872.900

Đường điện, cấp thoát nước 13 073 6921 00000 0 0 1.425.000 1.425.000 1.425.0001.425.000

Chi khác 13 073 7049 00000 0 0 3.018.600 3.018.600 3.018.6003.018.600

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 073 7757 00000 0 0 5.002.832 5.002.832 5.002.8325.002.832

Chi các khoản khác 13 073 7799 00000 0 0 22.880.000 22.880.000 22.880.00022.880.000

Phần KBNN ghi:

0 0 4.165.125.471 4.165.125.471 4.165.125.4714.165.125.471Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 3 tháng 4 năm 2026 Ngày 2 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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